
Khoa:

STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 CD81803122 Đỗ Đạt Hải C18_XD01 Không đạt Không làm bài

2 CD81802402 Lương Tuấn Huy C18_XD01 Không đạt Không làm bài

3 CD81802755 Lưu Thế Thịnh C18_XD01 Không đạt Không làm bài

4 DH81704819 Lưu Đức Anh D17_XD01 Không đạt Không làm bài

5 DH81700703 Nguyễn Quốc Anh D17_XD01 Không đạt

6 DH81703239 Lê Vũ Duy D17_XD01 Đạt

7 DH81700398 Nguyễn Minh Hiếu D17_XD01 Đạt

8 DH81701477 Trịnh Hoàng Hoài D17_XD01 Đạt

9 DH81701183 Nguyễn Toàn Kim Huy D17_XD01 Đạt

10 DH81700768 Đổ Minh Liêm D17_XD01 Đạt

11 DH81700167 Trịnh Hải Long D17_XD01 Đạt

12 DH81701005 Nguyễn Công Hoàng Mỹ D17_XD01 Đạt

13 DH81700665 Bùi Duy Nghĩa D17_XD01 Đạt

14 DH81700325 Đỗ Tấn Nghĩa D17_XD01 Đạt

15 DH81700124 Lý Phong Nhã D17_XD01 Đạt

16 DH81700225 Huỳnh Công Phúc D17_XD01 Đạt

17 DH81700534 Võ Quang Hoàng Phúc D17_XD01 Đạt

18 DH81701119 Nguyễn Minh Quân D17_XD01 Đạt

19 DH81701198 Võ Tấn Tài D17_XD01 Đạt

20 DH81705195 Hồ Nhật Tân D17_XD01 Đạt

21 DH81701481 Phan Văn Thảo D17_XD01 Đạt

22 DH81701104 Trần Trung Tính D17_XD01 Đạt

23 DH81700449 Huỳnh Minh Toàn D17_XD01 Đạt

24 DH81700451 Trần Quốc Trung D17_XD01 Đạt

25 DH81700565 Phạm Ngọc Tú D17_XD01 Đạt

26 DH81700363 Nguyễn Vũ Gia An D17_XD02 Đạt

27 DH81702812 Phạm Tiến Dũng D17_XD02 Đạt

28 DH81702615 Huỳnh Nguyễn Hoàng Duy D17_XD02 Đạt
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29 DH81701324 Tiêu Thanh Đại D17_XD02 Đạt

30 DH81702153 Nguyễn Tấn Đạt D17_XD02 Đạt

31 DH81702670 Ma Anh Giang D17_XD02 Đạt

32 DH81701948 Trương Ngọc Hà D17_XD02 Đạt

33 DH81700831 Nguyễn Lê Khánh Hậu D17_XD02 Đạt

34 DH81701911 Đoàn Công Hiếu D17_XD02 Đạt

35 DH81703442 Nguyễn Việt Hoàng D17_XD02 Đạt

36 DH81701994 Phạm Huy Hoàng D17_XD02 Không đạt Không làm bài

37 DH81702491 Nguyễn Thành Kiên D17_XD02 Đạt

38 DH81703013 Đoàn Nguyễn Viết Luân D17_XD02 Không đạt Không làm bài

39 DH81701999 Bùi Quang Minh D17_XD02 Đạt

40 DH81703824 Lâm Võ Phúc Nguyên D17_XD02 Đạt

41 DH81705254 Phạm Ngọc Thanh Nguyên D17_XD02 Đạt

42 DH81701048 Lê Văn Phát D17_XD02 Đạt

43 DH81703975 Lê Tấn Phước D17_XD02 Đạt

44 DH81700186 Vi Tuấn Sang D17_XD02 Đạt

45 DH81702786 Đoàn Văn Tâm D17_XD02 Đạt

46 DH81700851 Phạm Chu Thiện D17_XD02 Đạt

47 DH81704233 Nguyễn Thuận D17_XD02 Đạt

48 DH81701031 Lê Nguyễn Thanh Trinh D17_XD02 Đạt

49 DH81701068 Nguyễn Văn Trường D17_XD02 Đạt

50 DH81702499 Lê Xuân Văn D17_XD02 Đạt

51 DH81701959 Nguyễn Văn Vũ D17_XD02 Đạt

52 DH81703097 Phạm Thế Anh D17_XD03 Đạt

53 DH81703104 Vũ Đình Anh D17_XD03 Đạt

54 DH81703112 Nguyễn Hoàng Ân D17_XD03 Đạt

55 DH81703157 Trần Võ Bảo Châu D17_XD03 Đạt

56 DH81702939 Võ Ngọc Hà D17_XD03 Đạt

57 DH81703394 Nguyễn Đức Hiếu D17_XD03 Đạt

58 DH81702927 Lê Quang Khải D17_XD03 Đạt

59 DH81703569 Lương Trần Đăng Khoa D17_XD03 Đạt

60 DH81703749 Nguyễn Trần Quốc Nam D17_XD03 Không đạt Không làm bài

61 DH81700388 Phạm Thị Quỳnh Như D17_XD03 Đạt

62 DH81703924 Huỳnh Tấn Phát D17_XD03 Đạt
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63 DH81703929 Nguyễn Tấn Phát D17_XD03 Đạt

64 DH81702277 Nguyễn Thị Kim Phượng D17_XD03 Đạt

65 DH81704010 Nguyễn Minh Quân D17_XD03 Đạt

66 DH81702980 Phạm Minh Quân D17_XD03 Đạt

67 DH81704034 Huỳnh Quang Quý D17_XD03 Không đạt Không làm bài

68 DH81704097 Nguyễn Lê Quyết Tâm D17_XD03 Đạt

69 DH81704122 Nguyễn Trương Quốc Thái D17_XD03 Đạt

70 DH81704155 Trần Huy Thành D17_XD03 Đạt

71 DH81704279 Nguyễn Nhật Tiến D17_XD03 Đạt

72 DH81702960 Chu Quốc Triệu D17_XD03 Đạt

73 DH81704456 Trần Minh Tuấn D17_XD03 Không đạt Không làm bài

74 DH81702803 Huỳnh Thanh Tùng D17_XD03 Đạt

75 DH81704506 Lê Khánh Văn D17_XD03 Không đạt Không làm bài

76 DH81702248 Nguyễn Toàn Vủ D17_XD03 Đạt

77 DH81701055 Tiêu Trọng An D17_XD04 Đạt

78 DH81701191 Châu Hoàng Duy D17_XD04 Đạt

79 DH81700454 Trần Quốc Duy D17_XD04 Đạt

80 DH81703423 Võ Đức Trí Hạnh D17_XD04 Đạt

81 DH81703428 Ngô Phước Hòa D17_XD04 Đạt

82 DH81703447 Trần Nhật Minh Hoàng D17_XD04 Đạt

83 DH81700142 Nguyễn Tấn Lộc D17_XD04 Không đạt

84 DH81700141 Võ Hữu Lộc D17_XD04 Đạt

85 DH81701529 Bùi Văn Minh D17_XD04 Đạt

86 DH81700154 Nguyễn Duy Minh D17_XD04 Không đạt Không làm bài

87 DH81703755 Lê Hữu Năng D17_XD04 Đạt

88 DH81703811 Lê Trọng Nghĩa D17_XD04 Đạt

89 DH81703814 Nguyễn Hoàng Trung Nghĩa D17_XD04 Đạt

90 DH81700420 Nguyễn Thị Phương Ngọc D17_XD04 Đạt

91 DH81704806 Ngô Thị Quỳnh Như D17_XD04 Đạt

92 DH81703917 Nguyễn Mai Ninh D17_XD04 Đạt

93 DH81703971 Trần Hoàng Phúc D17_XD04 Đạt

94 DH81701532 Lý Trường Sơn D17_XD04 Đạt

95 DH81704072 Nguyễn Hồng Sơn D17_XD04 Không đạt Không làm bài

96 DH81700375 Tăng Xuân Sơn D17_XD04 Đạt
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97 DH81702949 Huỳnh Tấn Tài D17_XD04 Đạt

98 DH81704123 Nguyễn Văn Thái D17_XD04 Đạt

99 DH81705027 Bùi Thanh Thắng D17_XD04 Không đạt Không làm bài

100 DH81702270 Mai Ngọc Trọng D17_XD04 Đạt

101 DH81704473 Nguyễn Mạnh Tuyền D17_XD04 Đạt

102 DH81704533 Nguyễn Đức Vinh D17_XD04 Đạt

103 DH81704505 Võ Tuấn Vỹ D17_XD04 Đạt

104 DH81800452 Nguyễn An D18_XD01 Không đạt

105 DH81801361 Đặng Hoàng Bi D18_XD01 Đạt

106 DH81800550 Nguyễn Võ Minh Cường D18_XD01 Đạt

107 DH81806388 Lê Hoàng Quốc Duy D18_XD01 Đạt

108 DH81800045 Võ Khánh Duy D18_XD01 Không đạt

109 DH81801180 Lê Thanh Bình Dương D18_XD01 Không đạt Không làm bài

110 DH81800051 Lê Đức Đạt D18_XD01 Đạt

111 DH81800590 Trần Công Điền D18_XD01 Đạt

112 DH81802302 Lê Nguyễn Trường Giang D18_XD01 Đạt

113 DH81801242 Trần Xuân Hậu D18_XD01 Đạt

114 DH81801447 Bùi Minh Hoàng D18_XD01 Đạt

115 DH81802779 Nguyễn Đỗ Xuân Hoàng Huy D18_XD01 Đạt

116 DH81801077 Trần Minh Huy D18_XD01 Đạt

117 DH81800900 Dương Trung Hưng D18_XD01 Đạt

118 DH81802536 Phạm Đặng Hoàng Kha D18_XD01 Không đạt

119 DH81808002 Lê Trần Nguyên Khang D18_XD01 Không đạt

120 DH81802322 Trần Duy Khang D18_XD01 Đạt

121 DH81801078 Dương Huỳnh Anh Kiệt D18_XD01 Đạt

122 DH81800152 Trần Anh Kiệt D18_XD01 Đạt

123 DH81802728 Lê Tường Lâm D18_XD01 Không đạt

124 DH81800702 Ma Long D18_XD01 Không đạt Không làm bài

125 DH81802416 Nguyễn Hoàng Hồng Long D18_XD01 Đạt

126 DH81801062 Nguyễn Thiên Long D18_XD01 Đạt

127 DH81805053 Nguyễn Đắc Lương D18_XD01 Đạt

128 DH81800127 Nguyễn Hoài Nam D18_XD01 Không đạt

129 DH81800200 Lê Huỳnh Nghĩa D18_XD01 Đạt

130 DH81802746 Trần Lê Hiếu Nghĩa D18_XD01 Đạt
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131 DH81800360 Nguyễn Minh Nhựt D18_XD01 Không đạt Không làm bài

132 DH81806395 Hoàng Tấn Phát D18_XD01 Đạt

133 DH81801898 Lâm Khả Phi D18_XD01 Đạt

134 DH81805326 Mã Trường Phi D18_XD01 Đạt

135 DH81801372 Thạch Sa Phia D18_XD01 Không đạt Không làm bài

136 DH81801966 Nguyễn Hoài Phú D18_XD01 Không đạt

137 DH81800383 Nguyễn Tấn Phước D18_XD01 Không đạt Không làm bài

138 DH81808000 Nguyễn Thành Tấn D18_XD01 Không đạt Không làm bài

139 DH81800979 Trần Văn Thanh D18_XD01 Không đạt

140 DH81805552 Vũ Duy Thanh D18_XD01 Không đạt

141 DH81806192 Bùi Nguyễn Đình Thi D18_XD01 Không đạt Không làm bài

142 DH81801731 Nguyễn Hoàng Thi D18_XD01 Đạt

143 DH81802645 Lâm Gia Thịnh D18_XD01 Không đạt

144 DH81805756 Phan Văn Tiến D18_XD01 Đạt

145 DH81805851 Huỳnh Trường Trí D18_XD01 Không đạt Không làm bài

146 DH81802472 Phạm Nguyễn Hoàng Trọng D18_XD01 Không đạt

147 DH81805913 Nguyễn Quang Nhật Trường D18_XD01 Không đạt Không làm bài

148 DH81802651 Lữ Anh Tuấn D18_XD01 Đạt

149 DH81801075 Lê Huy Tướng D18_XD01 Không đạt

150 DH81801458 Võ Quốc Việt D18_XD01 Đạt

151 DH81806076 Võ Nguyên Vương D18_XD01 Đạt

152 DH81803868 Huỳnh Văn An D18_XD02 Không đạt Không làm bài

153 DH81804245 Nguyễn Trường An D18_XD02 Đạt

154 DH81804259 Đinh Hoàng Hùng Anh D18_XD02 Đạt

155 DH81803813 Ngô Hùng Anh D18_XD02 Đạt

156 DH81803118 Phạm Tuấn Anh D18_XD02 Đạt

157 DH81803845 Nguyễn Thanh Bích D18_XD02 Đạt

158 DH81804315 Huỳnh Thanh Bình D18_XD02 Đạt

159 DH81801424 Trần Thanh Bình D18_XD02 Đạt

160 DH81804360 Đỗ Quốc Chiến D18_XD02 Đạt

161 DH81803388 Phan Hoàng Chiến D18_XD02 Không đạt

162 DH81806460 Hồ Tiến Cường D18_XD02 Đạt

163 DH81804504 Nguyễn Hữu Đính D18_XD02 Đạt

164 DH81804488 Nguyễn Ngọc Đức D18_XD02 Không đạt
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165 DH81803678 Trương Minh Hải D18_XD02 Đạt

166 DH81803880 Nguyễn Mậu Nhật Hậu D18_XD02 Không đạt Không làm bài

167 DH81803922 Ngô Trần Quang Huy D18_XD02 Không đạt Không làm bài

168 DH81803549 Nguyễn Ngọc Mỹ D18_XD02 Không đạt Không làm bài

169 DH81803939 Đoàn Nhựt Nam D18_XD02 Không đạt

170 DH81803847 Nguyễn Võ Phước Nam D18_XD02 Đạt

171 DH81801427 Phan Thị Quỳnh Ngân D18_XD02 Đạt

172 DH81805187 Võ Tiến Nghĩa D18_XD02 Đạt

173 DH81803073 Từ Thanh Nhật D18_XD02 Không đạt

174 DH81802079 Đinh Thị Tuyết Nhi D18_XD02 Không đạt

175 DH81802901 Lê Thành Phát D18_XD02 Đạt

176 DH81805314 Lê Trường Phát D18_XD02 Đạt

177 DH81803141 Võ Kim Phát D18_XD02 Đạt

178 DH81805339 Nguyễn Thanh Phong D18_XD02 Đạt

179 DH81802027 Vỏ Văn Phúc D18_XD02 Đạt

180 DH81803023 Trần Đình Phước D18_XD02 Đạt

181 DH81803629 Danh Rào D18_XD02 Đạt

182 DH81803952 Ngô Thái San D18_XD02 Đạt

183 DH81805483 Nguyễn Quang Sến D18_XD02 Đạt

184 DH81803891 Trần Lê Đình Thanh D18_XD02 Đạt

185 DH81805562 Phạm Ngọc Thành D18_XD02 Đạt

186 DH81801728 Trần Văn Thạnh D18_XD02 Không đạt Không làm bài

187 DH81803202 Nguyễn Thành Thắng D18_XD02 Đạt

188 DH81805627 Phạm Văn Thịnh D18_XD02 Đạt

189 DH81805673 Huỳnh Văn Thuận D18_XD02 Đạt

190 DH81805676 Nguyễn Hoài Thuận D18_XD02 Đạt

191 DH81805721 Hồ Thị Thu Thủy D18_XD02 Đạt

192 DH81805743 Hà Nhật Tiến D18_XD02 Không đạt Không làm bài

193 DH81804179 Nguyễn Hữu Trí D18_XD02 Đạt

194 DH81803200 Lê Đan Trình D18_XD02 Không đạt

195 DH81806271 Nguyễn Văn Trung D18_XD02 Đạt

196 DH81806459 Trương Đắc Trường D18_XD02 Đạt

197 DH81803790 Trần Doãn Tú D18_XD02 Đạt

198 DH81802963 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn D18_XD02 Đạt
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199 DH81805494 Trần Văn Tỷ D18_XD02 Đạt

200 DH81803600 Hà Trí Văn D18_XD02 Đạt

201 DH81806000 Lê Nguyễn Phương Vỹ D18_XD02 Không đạt Không làm bài

202 DH81803881 Nguyễn Hồng Vỹ D18_XD02 Không đạt

- Đây là kết quả dự kiến của Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa năm học 2019-2020

- Mọi khiếu nại thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên - Phòng A406

- Thời gian khiếu nại từ ngày 15/10/2019 đến 17h00 ngày 26/10/2019

* Lưu ý:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Người lập bảng Phụ trách Phòng Công tác Sinh viên

Đã ký Đã ký

Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng


